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TOØA AÙN NHAÂN DAÂN                 COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

 HUYEÄN C                                                      Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc 

    TÆNH CAØ MAU     
 

Baûn aùn soá: 142/2018/DS-ST 

Ngaøy: 20 - 6 - 2018                            

“V/v tranh chấp nợ hụi và vay tài sản” 

 

NHÂN DANH 

      NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
 

       TOØA AÙN NHAÂN DAÂN HUYEÄN C, TÆNH CAØ MAU 

           

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Minh Tính 

Các vị Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Hành 

                                             Ông Trần Văn Họp 
 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Thanh Vũ là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

C, tỉnh Cà Mau. 
 

Trong ngaøy 20 thaùng 6 naêm 2018, taïi Toøa aùn nhaân daân huyeän Caùi Nöôùc xeùt 

xöû sô thaåm coâng khai vuï aùn thuï lyù soá: 10/2018/TLST-DS ngaøy 15 thaùng 01 naêm 

2018 veà tranh chaáp “Nợ hụi và vay tài sản”, theo Quyeát ñònh ñöa vuï aùn ra xeùt xöû 

soá: 154/2018/QÑXXST-DS ngaøy 17 thaùng 5 naêm 2018 giöõa caùc ñöông söï: 

 

- Nguyên đơn: Lê Thị D, sinh năm 1964 (Có mặt) 

Cư trú tại: ấp Phú Thạnh, xã Phú Hưng, huyện C, tỉnh Cà Mau. 
 

 - Bị đơn: Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1974 (Vắng mặt) 

Cư trú tại: ấp Phú Thạnh, xã Phú Hưng, huyện C, tỉnh Cà Mau. 
 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Trần Xuân B, sinh năm 1970 (Vắng mặt) 

Cư trú tại: ấp Phú Thạnh, xã Phú Hưng, huyện C, tỉnh Cà Mau. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

- Theo ñôn khôûi kieän ngaøy 08/01/2018 vaø caùc lôøi trình bày taïi Toøa aùn bà Lê 

Thị D trình bày:  
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Bà D có mở các dây hụi như sau: 
 

Dây hụi thứ nhất: Vào ngày 15/9/2016al tôi có mở 01 chưng hụi 3.000.000 

đồng/tháng, hụi gồm 28 chưng, chị Ph tham gia 01 chưng, chị Ph đóng được 03 lần 

thì chị Ph hốt. Sau khi hốt xong thì chị Ph đóng đến tháng 6/2017al là được 11 lần 

đến nay thì không đóng nữa. Hiện nay hụi chưa mãn, chưng hụi này chị Ph thiếu lại 

bà 16 lần số tiền là 48.000.000 đồng. 
 

Dây thứ hai: Vào ngày 29/5/2016 tôi có mở dây hụi 2.000.000 đồng, dây hụi 

này 26 chưng, chị Ph tham gia 01 chưng, chị Ph đóng được 01 lần thì hốt, sau khi hốt 

xong chị Ph được tổng số 21 lần. Dây hụi này đến tháng 5/2018al mới mãn, dây hụi 

này bà Ph đóng đúng theo hàng tháng nên bà không yêu cầu.  
 

Dây thứ 3: Vào ngày 29/5/2016al tôi có mở dây hụi 1.000.000 đồng/tháng, 

dây hụi này 26 chưng, chị Ph tham gia 01 chưng, chị Ph đóng được 01 lần thì hốt, sau 

khi hốt thì chị Ph đóng được 15 lần, còn lại 09 lần thì chị Ph không đóng nữa cho đến 

nay, hụi đến tháng 4/2018al mới mãn. Chị Ph còn nợ lại tôi số tiền là 9.000.000 đồng. 
 

Dây thứ 4: Vào ngày 09/6/2017al tôi có mở dây hụi 1.000.000 đồng/tháng, 

dây hụi này 35 chưng, chị Ph tham gia 01 chưng, chị Ph đóng được 01 lần thì hốt, sau 

khi hốt đến nay không đóng nữa, hụi hiện nay chưa mãn. Dây hụi này bà Ph nợ lại là 

33.000.000 đồng. 

Tôi yêu cầu chị Ph trả cho tôi 03 dây hụi tháng số tiền là 90.000.000 đ (Chín 

mươi triệu đồng). 
 

Dây hụi ngày:  

Ngày 06/6/2017al tôi có mở hụi ngày 30.000 đồng/ngày, dây hụi này gồm 120 

chưng, chị Ph tham gia 03 chưng, chị Ph đóng được 70 lần (Ngày 22/7//2017al), còn 

lại 47 lần chị Ph không đóng nữa cho đến nay. Chị Ph còn nợ lại là 4.230.000 đồng. 

(Hụi mãn ngày 10/9/2017al). 

Ngày 06/6/2017al (Nhuần 2 tháng 6) tôi có mở hụi ngày 30.000 đồng/ngày, 

dây hụi này gồm 152 chưng, chị Ph tham gia 02 chưng, chị Ph đóng được 45 lần, còn 

lại 105 lần chị Ph không đóng nữa cho đến nay. Chị Ph còn nợ lại là 6.300.000 đồng. 

(Hụi mãn ngày 09/11/2017al). 

Ngày 09/7/2017al tôi có mở hụi ngày 30.000 đồng/ngày, dây hụi này gồm 120 

chưng, chị Ph tham gia 05 chưng, chị Ph hốt 03 chưng đóng được 14 lần, còn lại 106 

lần chị Ph không đóng nữa. Chị Ph còn nợ số tiền là 9.540.000 đồng. Còn 02 chưng 

sống còn lại chị Ph đóng được 15 ngày thì không dóng nữa cho đến nay. 

Tổng số tiền chị Ph nợ 03 dây hụi ngày số tiền là 20.070.000 đồng. 

Ngày 22/7/2017al tôi và chị Ph kết nợ thì chị Ph nợ lại bà là 9.380.000 đồng 

mà chị Ph hốt mấy chưng hụi ngày. 
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Tổng các dây hụi ngày và tháng là 119.450.000 đồng. 
 

Đồng thời ngày 01/6/2017al chị Ph có nhờ tôi hỏi dùm cho chị Ph số tiền là 

40.000.000 đồng, chị Ph hỏi trong vòng 20 ngày sẻ trả lại, lãi suất 8 phân, khi vay chị 

Ph đóng được 01 tháng số tiền là 3.200.00 đồng. Từ ngày 01/8/2017al đến ngày 

01/02/2018al thì chị Ph không đóng nữa. Nay tôi yêu cầu chị Ph trả số tiền vốn là 

40.000.000 đồng, còn lãi suất 08 tháng là 25.600.000 đồng. Số tiền này tôi đã vay 

dùm nên tôi đã trả vốn, lãi cho người ta rồi. 
 

Tổng các khoản tiền tôi yêu cầu chị Ph trả cho tôi các khoản hụi và tiền vay 

dùm là 185.050.000 đ (Một trăm tám mươi lăm triệu không trăm năm mươi ngàn 

đồng). 
 

Theo chị Nguyễn Thị Ph (Bị đơn) trình bày: Bà không thống nhất lời trình bày 

của bà D sau:  

Dây hụi thứ nhất: Hụi 3.000.000 đồng/tháng thì tôi còn nợ bà D 13 lần đến khi 

mãn là 39.000.000 đồng. 

Dây hụi thứ hai: Tôi không ý kiến gì. 

Dây hụi thứ 3: Hụi 1.000.000 đồng thì tôi còn nợ bà D 06 lần đến khi mãn là 

6.000.000 đồng. 

Dây hụi thứ 4: Dây hụi này bà D chỉ chung cho tôi có 30 chưng, chứ không 

phải 35 chưng như bà D trình bày. Dây này thì tôi còn nợ lại 20 lần số tiền là 

20.000.000 đồng. Chưng hụi 1.000.000 đồng này thì tôi hốt trừ hụi ngày cho bà D 

mãn hết thì tôi còn lại bà D 15.000.000 đồng (Hai bên kết vào ngày 22/7/2017al). Tôi 

mượn chị Diệp hỏi dùm 5.000.000 đồng để trả cho bà D 5.000.000 đồng thì tôi còn 

nợ lại bà D chỉ còn 10.000.000 đồng. 

Còn các chưng hụi ngày bà D cho rằng tôi còn nợ lại 20.070.000 đồng là tôi 

không đồng ý. Vì tiền này bà đã hốt chưng hụi 1.000.000 đồng trả hết còn nợ lại 

10.000.000 đồng. 

Chị Phí thừa nhận có nhờ bà D vay dùm 40.000.000 đồng, trong giấy nhận 

tiền là 40.000.000 đồng là do bà ký tên và ghi là tôi đồng ý (Giấy nhận tiền vay là bà 

D giữ), số tiền này thì tôi đã hốt hụi của người khác trả xong. Bà D yêu cầu tôi số tiền 

vốn và lãi là 65.600.000 đồng thì tôi không đồng ý. 
 

Nay bà D yêu cầu tôi trả cho bà D các khoản nợ là 185.050.000 (Một trăm 

tám mươi lăm triệu không trăm năm mươi ngàn đồng) tôi không đồng ý. Chị Ph thừa 

nhận còn nợ lại bà D cho đến khi mãn hụi tổng số tiền là 75.000.000 đồng.  
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
ơ 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận, Hội đồng xét xử nhận định:  

 

[1] Về tố tụng: Chị Nguyễn Thị Ph, anh Trần Xuân B đã được Tòa án nhân dân 

huyện C triệu tập xét xử hợp lệ nhưng không đến, theo quy định tại điểm b khoản 2 

điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt đối với chị Ph và 

anh B. 
 

[2] Quan hệ pháp luật tranh chấp giữa nguyên đơn bà Lê Thị D với bị đơn chị 

Nguyễn Thị Ph là “Tranh chấp nợ hụi và vay tài sản” được quy định tại Điều 463, 

471 Bộ luật dân sự. 
 
 

[3] Xeùt noäi dung tranh chaáp: Nguyên đơn và bị đơn thống nhất thời gian chơi 

hụi, số chưng hụi, số tiền hụi cũng như số tiền vay. Tổng các khoảng tiền hụi bà D 

yêu cầu chị Ph phải trả số tiền là 185.050.000 đồng nhưng tại phiên tòa bà D rút lại 

một phần, yêu cầu chị Ph phải trả số tiền 183.000.000 đồng. Đối với chị Ph thừa nhận 

có chơi hụi và nhờ bà  Diệu vay tiền dùm nhưng đã có đóng hụi và trả tiền vay , chị 

Phí xác định hiện nay còn thiếu bà D tổng số tiền 75.000.000 đồng chứ không phải số 

tiền 183.000.000 đồng. Các dây hụi  bà Diệu tính không đúng cụ thể : Dây hụi thứ 

nhất: Hụi 3.000.000 đồng/tháng thì tôi còn nợ bà D 13 lần đến khi mãn là 39.000.000 

đồng; Dây hụi thứ 3: Hụi 1.000.000 đồng thì tôi còn nợ bà D 06 lần đến khi mãn là 

6.000.000 đồng; Dây hụi thứ 4: Dây hụi này bà D chỉ chung cho tôi có 30 chưng, chứ 

không phải 35 chưng, dây hụi này thì tôi còn nợ lại 20 lần số tiền là 20.000.000 đồng. 

Chưng hụi 1.000.000 đồng thì tôi hốt trừ hụi ngày cho bà D mãn hết thì tôi còn nợ lại 

bà D 15.000.000 đồng (Hai bên kết toán vào ngày 22/7/2017al). Tôi mượn chị Diệp 

hỏi dùm 5.000.000 đồng để trả cho bà D 5.000.000 đồng thì tôi còn nợ lại bà D chỉ 

còn 10.000.000 đồng. Còn các chưng hụi ngày bà D cho rằng tôi còn nợ lại 

20.070.000 đồng là tôi không đồng ý, vì tiền này bà đã hốt chưng hụi 1.000.000 đồng 

trả hết còn nợ lại 10.000.000 đồng. Chị Phí thừa nhận có nhờ bà D vay dùm 

40.000.000 đồng, nhưng đã hốt hụi của người khác trả xong. 
 

[4] Xét thấy các dây hụi do bà D làm chủ hụi đều có danh sách hụi, ngày khui 

hụi cũng như ngày hốt hụi, bà D cung cấp các danh sách hụi gồm: Dây hụi thứ nhất 

ngày 15/9/2016al dây hụi 28 chưng, loại hụi 3.000.000 đồng, chị Ph đóng được 3 lần 

thì hốt hụi, số tiền chưa đóng hụi chết là 48.000.000 đồng; Dây hụi thứ ba: Ngày 

29/5/2016 al dây hụi 26 chưng, loại hụi 1.000.000 đồng, chị Ph đóng được 01 lần thì 

hốt hụi, số tiền chưa đóng hụi chết là 9.000.000 đồng; các chưng hụi ngày cụ thể: 

Ngày 06/6/2017al bà D có mở hụi ngày 30.000 đồng/ngày, dây hụi này gồm 120 

chưng, chị Ph tham gia 03 chưng, chị Ph đóng được 70 lần (Ngày 22/7//2017al), còn 

lại 47 lần chị Ph không đóng, chị Ph còn nợ lại là 4.230.000 đồng; Ngày 06/6/2017al 
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(Nhuần 2 tháng 6) bà D có mở hụi ngày 30.000 đồng/ngày, dây hụi này gồm 152 

chưng, chị Ph tham gia 02 chưng, chị Ph đóng được 45 lần, chị Ph còn nợ lại là 

6.300.000 đồng; Ngày 09/7/2017al bà D có mở hụi ngày 30.000 đồng/ngày, dây hụi 

này gồm 120 chưng, chị Ph tham gia 05 chưng, chị Ph hốt 03 chưng đóng được 14 

lần, còn lại 106 lần chị Ph không đóng, chị Ph còn nợ lại là 9.540.000 đồng. Tổng số 

tiền chị Ph nợ 03 dây hụi ngày số tiền là 20.070.000 đồng; Ngày 22/7/2017al bà D và 

chị Ph kết nợ thì chị Ph nợ lại bà D số tiền là 9.380.000 đồng mà chị Ph hốt mấy 

chưng hụi ngày. Tổng các dây hụi ngày và tháng chị Ph thiếu bà D là 119.450.000 

đồng. Các khoản tiền hụi này đã có danh sách hụi, trong các danh sách hụi đều có các 

chữ ký xác nhận của các hụi viên xác định chị Ph đã hốt hụi. Điều đó cho thấy chị Ph 

không thừa nhận các khoảng hụi nên trên là không có cơ sở. Do đó, Hội đồng xét xử 

thấy việc yêu cầu của bà D là có căn cứ chấp nhận. 
 

[5] Đối với khoảng tiền chị Ph nhờ bà D vay dùm 40.000.000 đồng, chị Ph 

đồng ý nhưng chị Ph cho rằng đã trả xong, Pha bà D không thừa nhận. Xét thấy, trong 

quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa chị Ph không có chứng cứ gì chứng 

minh cho việc trả nợ nên chị Ph phải có nghĩa vụ trả số tiền nợ vay này cho bà D là có 

cơ sở. 
 

Đối với chị Ph thừa nhận trong quá trình chơi hụi, vay tiền mục đích là phục vụ 

cho việc sản xuất kinh doanh trong gia đình nên buộc anh Trần Xuân B là chồng của 

chị Ph phải có trách nhiệm liên đới trả cho bà D số tiền 183.000.000 đồng là đúng 

theo quy định của pháp luật. 
  

[6] Án Ph dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Chị Nguyễn Thị Ph, anh Trần Xuân B 

phải chịu số tiền là 9.150.000 đồng. 
 

Vì caùc leõ treân; 
 

QUYEÁT ÑÒNH: 

 

 Caên cöù caùc Ñieàu 26, 35, 39, 91, 147, 217, 218, 227, 228, 266, 271 vaø 273 cuûa 

Boä luaät toá tuïng daân söï; Caùc Ñieàu 463, 468, 471 Boä luaät daân söï; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 27/12/2016 quy định về án Ph và lệ Ph Tòa án. 

Tuyeân xöû:  

 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị D như sau: 

Buoäc chị Nguyễn Thị Ph và anh Trần Xuân B coù nghóa vuï lieân ñôùi traû cho bà 

Lê Thị D soá tieàn là 183.000.000 đ (Một trăm tám mươi ba triệu đồng). 
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 Trong trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả khoản tiền nêu trên thì hàng tháng 

còn phải chịu khoản tiền lãi theo mức lãi suất tương ứng với thời gian chậm trả được 

quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự. 
 

Án Ph dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Chị Nguyễn Thị Ph và anh Trần Xuân B 

phải chịu số tiền là 9.150.000 đông, noäp taïi Chi cuïc Thi haønh aùn daân söï huyeän Caùi 

Nöôùc. 
 

Nguyên đơn khoâng phaûi chòu aùn Ph daân söï sô thaåm, hoaøn traû laïi cho bà Lê 

Thị D số tiền là 4.575.000 đồng tiền taïm öùng aùn Ph ñaõ noäp theo bieân lai soá 0004101 

ngaøy 15/01/2018 cuûa Chi cuïc Thi haønh aùn daân söï huyeän Caùi Nöôùc. 

 

AÙn xöû sô thaåm coâng khai, nguyên đơn coù quyeàn khaùng caùo baûn aùn trong thôøi 

hạn 15 ngaøy keå töø ngaøy tuyeân aùn. Đối chị Ph, anh B được quyền làm đơn kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết công khai bản 

án. 
 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự.     
 

                                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                                       Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- TAND tỉnh Cà Mau; 

- VKSND huyện C; 

- Chi cục THADS huyện C; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                

 

                               

                                                                                                       Huỳnh Minh Tính    

 

 

 

 

            


